
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Km 29, Cao tốc Láng Hòa Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 1

0107172403

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón

2012(Chính)

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

6. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

7. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

8. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

9. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

10. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

11. Sản xuất đường 1072

12. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

13. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

14. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

15. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

17. Sản xuất sợi 1311

18. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

19. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

20. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG 
NGHIỆP 1
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SCIENCE - TECHNOLOGY 
AGRICULTURE NO.1 COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: STAC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

phanbonvietvnn@gmail.comFax:
Website:
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21. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

22. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

23. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

24. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

25. Sản xuất giày dép 1520

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chii tiết: Bán buôn phân bón; Bá buôn phụ liệu may mặc và 
giày dép

4669

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

28. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

29. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

31. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

32. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: + Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
+ Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
+ bán buôn máy móc, thiết bị y tế
+ Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; 

- Bán lẻ dao, keo, dụng cụ cắt gọt, đồ dung nhà bếp; 
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng

4759

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

36. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772
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37. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

38. Bán buôn gạo 4631

39. Bán buôn thực phẩm 4632

40. Bán buôn đồ uống 4633

41. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

42. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-- Bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu...; 
- Bán buôn ô dù; 
- Bán buôn dao, kéo; 
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; 
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: kính râm, 
ống nhòm, kính lúp); 
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; 
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi. 

4649

43. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: + Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
+ Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong 
các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ 
cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

44. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

45. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

46. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

4789

47. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791
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1.960.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1BÙI THỊ 
HẰNG

Thôn 2, Xã Tân Xã, 
Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

980.000.000 50,00 112268981

2KIỀU BÁ 
TIẾN

Thôn Đại Đồng, Xã 
Ngọc Lương, Huyện 
Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

980.000.000 50,00 113201624

48. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ của các địa lý hưởng hoa hồng

4799

49. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

50. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ

7490

51. Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

BÙI THỊ HẰNG Nữ

06/04/1989 Kinh Việt Nam

112268981
27/02/2006 công an tỉnh Hà Tây

Thôn 2, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn 2, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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